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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng  02 năm 2009

Số 676 /ĐL-VHTTDL
ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LẦN VI
––––––––––––––––––––
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích – Yêu cầu:

1.1. Mục đích:

– Thực hiện kế hoạch số 7675/KH-UB ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần VI- năm 2010.

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động đông đảo nhân dân thành phố thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng nhằm phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
– Chào mừng các ngày lễ và các sự kiện lớn trong năm 2010 như: kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 65 năm ngày Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, 64 năm ngày thành lập Ngành Thể dục thể thao, tiến tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XI…

– Đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên các tuyến của thành phố nhằm tuyển chọn lực lượng tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần VI- năm 2010, phát hiện tài năng để đầu tư chuyên biệt đạt thành tích quốc tế.
– Thông qua Đại hội huy động tiềm năng của các cơ sở và các quận - huyện trong việc chăm lo phát triển phong trào thể dục thể thao; củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ thể dục thể thao ở các cấp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ tổ chức các cuộc thi đấu lớn; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước về thể dục thể thao với các tổ chức xã hội và các ban ngành có liên quan.

1.2. Yêu cầu:

– Đại hội phải được tổ chức thật nghiêm túc, trang trọng, tránh lãng phí, có sự phối hợp của các cơ sở, quận - huyện, ban ngành, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng về cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của đội ngũ người làm công tác thể dục thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Đại hội thể dục thể thao thành phố được tổ chức với số lượng môn thể thao đã và đang phát triển tại thành phố; nội dung thi đấu phù hợp với các giải vô địch toàn quốc nhằm phục vụ cho mục đích kiểm tra chất lượng đào tạo và tuyển chọn đội tuyển thành phố, phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần VI.

– Đại hội thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần VI (sau đây gọi tắt là Đại hội TDTT) được tiến hành tổ chức qua 3 cấp gồm cấp phường - xã, cấp quận - huyện và cấp thành phố. 
Điều 2. Đối tượng tham dự:
2.1. Đơn vị dự thi:
– Cấp phường - xã: gồm những người tập luyện TDTT ở các khu phố - ấp; các câu lạc bộ, đơn vị sản xuất, ban ngành đóng trên địa bàn từ cấp quận, huyện trở xuống.
– Cấp quận-huyện: gồm các đội vận động viên (VĐV) đại biểu của các phường - xã; các vận động viên năng khiếu, các Nhà văn hóa, Nhà thiếu nhi, các tổ chức, đoàn thể và các đơn vị liên tịch cấp quận, huyện; các câu lạc bộ, đơn vị sản xuất, ban ngành đóng trên địa bàn từ cấp thành phố trở xuống.

– Cấp thành phố: Đội tuyển vận động viên của 24 quận, huyện.
2.2. Tư cách vận động viên:

VĐV tham gia thi đấu Đại hội TDTT phải đảm bảo thỏa những điều kiện sau:

–  Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
– Đang không chịu sự quản lý và không hưởng bất kỳ chế độ nào của các tỉnh, thành khác.
– Có tư cách đạo đức và trình độ chuyên môn theo quy định của luật thi đấu từng môn thể thao.
– VĐV đang hưởng chế độ của đơn vị nào thì được đăng ký thi đấu cho đơn vị đó. Nếu có sự tranh chấp về một VĐV thì việc giải quyết sẽ dựa trên cơ sở Quy chế về quản lý sử dụng VĐV hiện hành và hợp đồng của đơn vị chủ quản với VĐV đó.

Điều 3. Hệ thống và nội dung tổ chức thi đấu:
3.1. Cấp phường – xã:
– Các phường - xã thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao ở đơn vị mình do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã làm Trưởng ban.

– Điều lệ Đại hội do các phường - xã ban hành căn cứ vào nội dung Điều lệ cấp quận - huyện và tình hình phát triển số lượng môn thể thao tại địa phương.

– Nội dung các môn thi cần đơn giản, gọn nhẹ, gắn với các mục đích tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức trao thưởng sau khi kết thúc môn thi đấu và xây dựng kế hoạch thành lập đội đại biểu tham dự Đại hội thể dục thể thao cấp quận - huyện.

– Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 26/3/2009.

3.2. Cấp quận - huyện:

– Các quận - huyện thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao ở đơn vị mình do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện  làm Trưởng ban.

– Điều lệ Đại hội do các quận - huyện ban hành. Số môn thể thao được tổ chức tùy theo tình hình phát triển tại địa phương, có thể tổ chức cả những môn không có trong chương trình Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố. Nội dung các môn thi cần bám sát các mục tiêu xây dựng lực lượng của ngành và điều lệ các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao thành phố. 

– Lễ khai mạc tổ chức đồng loạt tại 24 quận, huyện trong đợt kỷ niệm ngày 27/3, có thể kết hợp với ngày hội đi bộ truyền thống hàng năm kỷ niệm ngày thành lập Ngành TDTT.
– Lễ khai mạc cần tổ chức trang trọng, gắn với công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức trao thưởng sau khi kết thúc môn và xây dựng kế hoạch thành lập đội đại biểu tham dự cấp thành phố.
– Thời gian tổ chức: Từ ngày 27/3/2009 đến ngày 02/9/2009.
3.3. Cấp thành phố:

– Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội TDTT, Ban tổ chức Đại hội TDTT thành phố.

– Ban tổ chức Đại hội TDTT thành phố sẽ ban hành điều lệ chung, điều lệ từng môn thể thao và điều hành toàn bộ công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp thành phố.
– Tổ chức 31 môn thể thao như sau:

+ Các môn bóng tập thể (5): bóng chuyền, bóng đá, futsal, bóng rổ, bóng ném.

+ Các môn thể thao dưới nước (2): bơi, lặn.

+ Các môn thể dục (2): aerobic, aerobic gymnastic.

+ Các môn võ (8): boxing, judo, karate, pencak silat, taekwondo, võ cổ truyền, vovinam, wushu.

+ Các môn thể thao khác (14): billiards & snooker, petanque, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, cầu mây, điền kinh, việt dã, đá cầu, quần vợt, cử tạ, thể hình, xe đạp.
– Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/4/2010.
CHƯƠNG II
ĐIỀU LỆ CHUNG 
VÒNG CHUNG KẾT ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP THÀNH PHỐ

Điều 4. Điều kiện tham dự:

4.1. Trình độ chuyên môn:

– Vận động viên có đẳng cấp thể thao quốc gia và quốc tế đều được tham dự.

– Tùy theo đặc thù, từng môn thể thao sẽ có quy định cụ thể riêng về trình độ chuyên môn tối thiểu được tham gia thi đấu tại Đại hội TDTTT cấp thành phố.  
4.2. An toàn và bảo hiểm:

– VĐV  tham dự thi đấu phải có đầy đủ sức khỏe, không mắc các chứng bệnh như tim, mạch, thần kinh và các bệnh lây nhiễm; Chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng trở lại và do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

– Bảo hiểm tai nạn bắt buộc đối với các môn thi đấu đối kháng trực tiếp và các môn có mức độ nguy hiểm cao (được quy định trong điều lệ từng môn). Các đơn vị có thể tự mua bảo hiểm nhưng phải trình giấy chứng nhận cho Ban tổ chức từng môn trước khi tiến hành cuộc họp bốc thăm thi đấu.

4.3. Hồ sơ và thủ tục tham dự:

1. Danh sách đăng ký cho từng môn thể thao do Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận, huyện xác nhận bao gồm: Trưởng đoàn, chỉ đạo viên, huấn luyện viên và vận động viên.
2. Ảnh 4x6 để làm thẻ thi đấu;
3. Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện tham gia thi đấu do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên hoặc của Phòng Nghiên cứu khoa học và y học TDTT xác nhận;

4. Chứng nhận đã mua bảo hiểm tai nạn;

5. Đóng tiền ký quỹ 20.000đ/ 1 VĐV ở các nội dung cá nhân, đôi hoặc đội 3 người, 500.000đ/ 1 đội ở các nội dung đồng đội khác. Khoản tiền này sẽ được hoàn lại nếu VĐV hoặc đội thuộc đơn vị quản lý không vi phạm các quy định ở điều 7 của Điều lệ này.

Điều 5. Quy định về công tác tổ chức thi đấu:

5.1. Áp dụng luật thi đấu mới nhất của từng môn thể thao do các cơ quan TDTT quốc gia ban hành, những môn chưa có luật thì tạm thời áp dụng các hướng dẫn thay luật của thành phố hiện hành.

5.2. Căn cứ vào đặc điểm và Luật thi đấu mà từng môn thể thao sẽ quy định về số lượng đội, vận động viên cho từng nội dung, thể thức thi đấu, cách tính điểm, xếp hạng và các nội dung thi đấu cụ thể.

5.3. Giải được tiến hành tổ chức khi có từ 3 đơn vị trở lên đăng ký tham dự. Trong từng nội dung thi đấu phải có ít nhất 3 VĐV từ 3 đơn vị (cho môn cá nhân) hoặc có ít nhất 3 đội, 3 đôi từ 3 đơn vị đăng ký tham dự. Riêng đối với các nội dung thi đấu có độ khó cao, người tham dự ít sẽ có quy định riêng trong điều lệ của từng môn.
5.4. Trường hợp đã đăng ký đủ số lượng theo điều 5.3, nhưng do các đơn vị hoặc các VĐV bỏ cuộc sau khi bốc thăm hoặc bị loại do vi phạm điều lệ thì giải vẫn được tiến hành, số lượng huy chương được trao vẫn giữ nguyên cho các đơn vị và VĐV có mặt thi đấu.
Điều 6. Trao thưởng và chứng nhận thành tích:

Ban tổ chức các môn sẽ trao huy chương, giấy chứng nhận thành tích và giải thưởng cho các giải cá nhân, giải đồng đội đoạt hạng 1, 2, 3 (hoặc đồng hạng 3 theo quy định của từng môn) và giải toàn đoàn hạng 1, 2, 3. Trường hợp chỉ có 3 đơn vị hoặc 3 VĐV từ 3 đơn vị đăng ký tham dự trong mỗi nội dung thi đấu thì chỉ trao giải nhất, nhì.

6.2. Thành tích thể thao của quận - huyện nào cử đi sẽ được tính vào chỉ tiêu sự nghiệp TDTT của quận - huyện đó theo quy định của bảng tiêu chuẩn đánh giá thi đua của ngành TDTT hiện hành.

Điều 7. Kỷ luật:

7.1. Các cá nhân, đơn vị gian lận về đối tượng, hồ sơ đăng ký, vi phạm các quy định của Luật thi đấu hoặc có những hành vi phản thể thao sẽ bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức sau:

– Tùy theo mức độ vi phạm, VĐV sẽ bị xử lý từ khiển trách đến cấm thi đấu 1 năm trở lên. Chỉ đạo viên & huấn luyện viên (HLV) có liên quan trực tiếp đến các trường hợp vi phạm sẽ bị truất quyền chỉ đạo trong thời hạn 1 năm trở lên.

–  Truất quyền thi đấu các cá nhân hoặc đơn vị có liên quan.

–  Không công nhận thành tích của đơn vị ở nội dung thi đấu đã vi phạm nếu có;

7.2. Các trường hợp đi trễ sẽ bị xử thua hoặc truất quyền thi đấu theo Luật thi đấu và quy định của Ban tổ chức từng môn.
7.3. Trong trường hợp quận, huyện có VĐV đã đạt thành tích cấp thành phố nhưng không chấp hành sự điều động vào đội tuyển để tham gia Đại hội TDTT toàn quốc, BTC sẽ thu hồi huy chương, tiền thưởng và đề nghị Sở TDTT trừ số lượng huy chương tương ứng của VĐV đó trong hệ thống thi đua của Ngành. 
7.4. Các cá nhân và đơn vị sẽ bị mất tiền ký quỹ khi bị xử lý vi phạm ở điều 7.1 và các vi phạm khác như: bỏ cuộc, không tuân thủ các chương trình cần thiết theo yêu cầu Ban tổ chức.
Điều 8. Khiếu nại:

8.1. Quy định chung:

– Lệ phí khiếu nại (không hoàn lại): 200.000 đồng/ 1 trường hợp của 1 VĐV.

– Các khiếu nại phải thực hiện bằng văn bản do lãnh đạo đoàn hoặc huấn luyện viên có tên trong danh sách đăng ký của đơn vị cử đi ký tên.

8.2. Các hình thức khiếu nại:

– Về đối tượng tham dự:

+ Thực hiện trước khi bắt đầu trận thi đấu. 
+ Ban tổ chức các môn có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại căn cứ theo các quy định hiện hành, không để ảnh hưởng đến tiến trình tổ chức giải. Trường hợp chưa đủ cơ sở để thẩm tra thì BTC vẫn cho tiến hành cuộc thi đấu; sau khi xác minh BTC sẽ có thông báo với các đơn vị có liên quan và áp dụng các hình thức kỷ luật nếu có.

– Về kỹ thuật chuyên môn:

+ Khiếu nại phải được thực hiện ngay sau khi kết thúc trận đấu hoặc theo các quy định riêng phù hợp với Luật và tính chất thi đấu của từng môn thể thao. BTC các môn sẽ căn cứ vào luật thi đấu hoặc các quy định chuyên môn để xử lý các trường hợp khiếu nại và quyết định kết quả của trận thi đấu đã diễn ra.

+ Đối với khiếu nại phát sinh do lỗi trực tiếp liên quan đến Luật trong quá trình thi đấu sẽ do Ban trọng tài điều hành trận thi đấu đó giải quyết; mọi đơn vị phải chấp hành các quyết định của Ban trọng tài, không được cố tình làm cản trở cuộc thi đấu; Nếu đơn vị khiếu nại chưa thấy thỏa đáng thì được phép làm văn bản khiếu nại lên Ban tổ chức theo trình tự của điều 8.1 sau khi trận đấu kết thúc.

CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ , KHEN THƯỞNG
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điều 9.  Đánh giá kết quả:
Căn cứ vào công tác tổ chức Đại hội TDTTT ở các quận, huyện và thành tích tham dự vòng chung kết cấp thành phố, Ban tổ chức Đại hội TDTT thành phố sẽ tổ chức đánh giá kết quả, làm cơ sở khen thưởng ở các cấp như sau:

9.1. Cấp phường, xã và quận, huyện (gọi chung là Đại hội TDTT cơ sở):

Tổ chức tốt Đại hội TDTT theo các tiêu chí:

– Số lượng VĐV và số đơn vị tham dự Đại hội TDTT cơ sở.

– Số môn tổ chức.

– Hình thức, nội dung tổ chức khai mạc cấp cơ sở.
– Kinh phí tổ chức và các biện pháp hỗ trợ cho Đại hội TDTT phường, xã.
9.2. Cấp thành phố:

Xếp hạng cho các quận, huyện tham dự theo trình tự tổng số huy chương vàng, bạc, đồng (không nhân với hệ số). Đơn vị đạt tổng số huy chương vàng trong các môn thi nhiều hơn được xếp hạng trên. Nếu có 2 đơn vị trở lên có số huy chương vàng bằng nhau thì lần lượt xét đến số huy chương bạc – số huy chương đồng; nếu vẫn bằng nhau thì xếp đồng hạng.

Điều 10. Khen thưởng: 
Ban tổ chức Đại hội TDTT thành phố sẽ tặng thưởng cho các đơn vị tập thể, cá nhân như sau: 

10.1. Tặng huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân, đồng đội, tập thể đạt thành tích ở vòng chung kết cấp thành phố theo quy định của điều lệ từng môn.
10.2. Tặng cờ đơn vị xuất sắc cho 1 đơn vị dẫn đầu huy chương vòng chung kết Đại hội cấp thành phố.

10.3. Tặng bằng khen cho 7 quận, 3 quận mới phát triển và 2 huyện thi đấu xuất sắc trong Đại hội hội cấp thành phố.

10.4. Tặng bằng khen 12 đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp quận, huyện.

10.5. Tặng giấy khen cho 48 đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp phường, xã.

10.6. Tặng bằng khen, giấy khen cho các Liên đoàn - Bộ môn - Hội thể thao thành phố, Ban tổ chức, các đơn vị, cá nhân có đóng góp tích cực vào công tác tổ chức Đại hội TDTT thành phố.
Điều 11. Quy định cho công tác đánh giá, khen thưởng:

11.1. Đối với quận, huyện:

Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ báo cáo và gửi về cho Ban tổ chức cấp thành phố văn bản có có liên quan gồm:

– Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT phường, xã và quận, huyện;

– Quyết định thành lập Ban tổ chức cấp quận, huyện;
– Báo cáo tổng kết Đại hội TDTT cấp phường, xã (hạn chót 15/04/2009);
– Báo cáo tổng kết Đại hội TDTT cấp quận huyện, kèm bảng tổng hợp thống kê số lượng tham dự ở từng môn thể thao (hạn chót 30/9/2009).

11.2. Đối với các Liên đoàn - Bộ môn - Hội thể thao thành phố:

– Hoàn thành tốt việc tổ chức chung kết Đại hội TDTT cấp thành phố và hỗ trợ cho quận, huyện thực hiện hoạt động có liên quan tại cơ sở.

– Báo cáo tổ chức giải đầy đủ, đúng tiến độ cho Ban tổ chức cấp thành phố.
CHƯƠNG IV
CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Kinh phí tổ chức:

Kinh phí tổ chức thi đấu hoặc tham dự của đội tuyển cấp nào do cấp đó chịu trách nhiệm bao gồm: ngân sách nhà nước, kinh phí đóng góp của các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và các nguồn thu từ dịch vụ hoạt động TDTT…; Không thu lệ phí tham dự ở tất cả các cuộc thi đấu.

Điều 13. Thẩm quyền sửa đổi điều lệ:
Chỉ có Ban tổ chức Đại hội TDTT Thành phố lần thứ VI mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ này.
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Rum
        (đã ký)
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